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1 21177022 Nguyễn Gia Vỹ 8.38 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 3.5 5,197,500

2 21177035 Lê Tấn Bảo Quỳnh 8.24 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 3.5 5,197,500

3 21177036 Nguyễn Ngọc Trang Thanh 8.15 Giỏi Khá Khá 1,350,000 3.5 4,725,000

4 22177012 Nguyễn Song Thục Khuê 8.76 Giỏi Tốt Giỏi 2,365,000 3.5 8,277,500

5 22177013 Trịnh Nguyễn Minh Khuê 8.52 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,365,000 3.5 8,277,500

6 22177024 Trầm Đặng Minh Sơn 8.87 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,365,000 3.5 8,277,500

7 22177028 Phạm Thị Thu Trang 8.58 Giỏi Tốt Giỏi 2,365,000 3.5 8,277,500

8 23177005 Nguyễn Hoàng Minh 8.74 Giỏi Tốt Giỏi 2,365,000 3.5 8,277,500

9 23177010 Nghiêm Võ Hạ Vy 8.77 Giỏi Khá Khá 2,150,000 3.5 7,525,000

10 23177032 Trần Lê Long Thiện 7.72 Khá Khá Khá 2,150,000 3.5 7,525,000
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